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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 02/2025

Hoa Kỳ
18.4%

Trung Quốc
16.8%

EU
14.3%

ASEAN
10.0%

Nhật Bản
7.9%

Hàn Quốc
3.5%

Khác
29.1%

Tỷ trọng xuất khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản,
T02/2025

Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Nhật Bản, 
T02/2025 so với T01/2025 và T02/2024

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với T01/2025 So với T02/2024

Hoa Kỳ 842 ▼ 3,6% ▲ 0,7%

Trung Quốc 770 ▼ 1,0% ▼ 2,2%

EU 657 ▲ 2,1% ▲ 2,5%

ASEAN 459 ▲ 1,8% ▼ 3,7%

Nhật Bản 360 ▲ 0,2% ▲ 1,2%

Hàn Quốc 162 ▼ 0,5% ▼ 0,1%

Tổng XK NLTS
cả nước

4581

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan



TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 02/2025

Biến động giá trị XK NLTS chính
sang thị trường Nhật Bản T02/2025 so với T01/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▲ 4,4%

Rau quả

▲ 3,4%

Hồ tiêu

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản, T02/2025
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▼ 26,9%

TAGS&NL

▼ 4,9%

Gỗ & SP gỗ

▼ 16,9%

Mây tre đan

221.0

30.8

360.4

45.0

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T02/2024 T02/2025

▼ 46,4%

381.2

33.8

360.4

45.0

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T01/2025 T02/2025

▼ 33,2%

▼ 5,5%

▼ 15,2%

Thủy sản

▼ 33,2%

Hạt điều

Cà phê

▲ 13,5%▲ 39,2%

Cao su

55.9%

32.7%

46.1%

10.0%
9.5%

0.4%

-4.4%

-10.9%

10.1%

-10.5%

Cà phê Cao su Hồ tiêu Tôm Hạt điều

So với T02/2024 So với T01/2025

Biến động giá XK bình quân của một số sản phẩm NLTS chính sang 
thị trường Nhật Bản, T02/2025 so với tháng trước và cùng kỳ 2024

Gỗ và sản phẩm gỗ, 
158.2

Hàng thủy sản, 
102.1

Cà phê, 67.9

Hàng rau quả, 
17.0

Hạt điều, 3.9

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

3.5

Phân bón các loại, 
2.6

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

1.8

Cao su, 1.7

Hồ tiêu, 1.5

Sắn và các sản 
phẩm từ sắn, 0.4

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Nhật Bản, T02/2025

▼ 63,1%
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Nhật Bản nỗ lực ứng phó với thuế
suất mới từ Hoa Kỳ

Trong cuộc họp báo tại Washington ngày
10/3, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản đã yêu
cầu Hoa Kỳ miễn thuế đối với hàng hóa Nhật
Bản, đặc biệt là thuế 25% với thép và nhôm,
nhưng chưa nhận được đảm bảo từ phía Hoa
Kỳ.

Nhật Bản nhấn mạnh vai trò là đối tác kinh tế
thân thiết, đã đầu tư mạnh vào Hoa Kỳ và tạo

ra nhiều việc làm, nhằm thuyết phục chính
phủ Hoa Kỳ không áp thuế, đặc biệt đối với ô
tô - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật. Tuy
nhiên, Hoa Kỳ vẫn thông báo áp thuế 25% đối
với ô tô nhập khẩu từ ngày 2/4, gây lo ngại lớn
cho ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Ngoài ra, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng bàn về việc
Nhật mua thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG),
dự án đường ống khí đốt ở Alaska, và đề nghị
mua lại công ty sản xuất thép U.S. Steel của
công ty sản xuất thép Nippon Steel.

Nguồn: baotintuc.vn

Nhật Bản đạt thặng dư thương mại
cao trong tháng 2/2025

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 2 vừa
qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt
trên 9.191 tỷ Yên (tương đương khoảng 61,7 tỷ
USD), tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
Đây là tháng thứ 5 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu
của Nhật Bản duy trì được đà tăng trưởng.

Nguyên nhân chính là do lượng xuất khẩu
sang sang Hoa Kỳ tăng đột biến, do các doanh
nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu sang thị

trường này trước khi chính sách thuế bảo hộ
do Chính quyền của Tổng thống Donald
Trump áp đặt có hiệu lực.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu dừng ở
mức 8.606,6 tỷ Yên (tương đương khoảng
57,7 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm
trước.

Thặng dư thương mại của Nhật Bản trong
tháng 2 vừa qua lên tới 584,5 tỷ Yên (tương
đương khoảng 4 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên
sau 2 tháng, Nhật Bản lấy lại được thặng dư

thương mại.

Nguồn: vov.vn

Qr code

http://agro.gov.vn/vn/xc93_Trung-Quoc.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

14,2% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T02/2024

15,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T02/2025

GỖ VÀ SP GỖ

ASEAN
2.2%

EU
3.8%

Hàn Quốc
4.4%

Hoa Kỳ
50.9%

Trung Quốc
11.7%

Nhật Bản
15.4%

Khác
11.5%

 Giảm 4,9% so với T01/2025

 Tăng 45,7% so với T02/2024

 Cao hơn 12,6 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2025 đạt
324,4 triệu USD, đạt 18,6% kim ngạch
2024

158
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T02/2025 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T02/2025 
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T02/2025



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 5,8 triệu USD

Giảm 32% so với T01/2025

Tăng 63% so với T02/2024

GỖ VÀ SP GỖ

32% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T02/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T02/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

4.30%

5.18%

5.30%

6.13%

11.53%

Dăm gỗ
95%

Gỗ dán
4%

Ván dăm
0.0%

T02/2024

Dăm gỗ
94%

Gỗ dán
5%

T02/2025

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ XK sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Dăm gỗ

Kim ngạch: 112 triệu USD

Tăng 1% so với T01/2025

Tăng 49% so với T02/2024



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ 

NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Từ quý III năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, giá
trị nhập khẩu đồ nội thất của Nhật Bản liên tục
tăng, chủ yếu do đồng Yên suy yếu khiến chi
phí nhập khẩu tăng cao. Khối lượng nhập khẩu
đồ gỗ nội thất từ Trung Quốc chiếm tới 93% thị
phần trong danh mục đồ gỗ nội thất văn phòng
nhập khẩu vào tháng 1 năm 2025. Đối với đồ
gỗ nội thất nhà bếp, Philippines và Việt Nam
đóng vai trò là những nhà cung cấp chủ lực,
chiếm hơn 70% tổng giá trị nhập khẩu. Trong
khi đó, Trung Quốc và Việt Nam là hai nguồn
cung chính cho mặt hàng đồ gỗ nội thất phòng
ngủ.

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

120,3 triệu USD

 Giảm 15,2% so với T1/2025 

 Tăng 53,2% so với T2/2024

▼ Thấp hơn 24,8 triệu USD so với bình quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2025 đạt 222,4 triệu USD, đạt 14,6% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

14,5% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T2/2024

15,6% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T2/2025

THỦY SẢN
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Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

ASEAN
6.9%

EU
9.7%Hàn Quốc

7.6%

Hoa kỳ
16.6%

Khác
23.9%

Trung Quốc
19.7%

Nhật Bản
15.6%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T2/2025 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2025 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Cá hồi
Kim ngạch: 13,2 triệu USD

Giảm 27,4% so với T1/2025

Tăng 41,7% so với T2/2024

Tôm
Kim ngạch: 35,0 triệu USD

Tăng 2,5% so với T1/2025

Tăng 54,6% so với T2/2024

Mực và bạch tuộc
Kim ngạch: 9,9 triệu USD

Giảm 29,8% so với T1/2025

Tăng 25,0% so với T2/2024

THỦY SẢN

Tôm. 
33.9%

Thủy sản 
khác. 
29.4%

Mực và 
bạch tuộc. 

11.8%

Cá hồi. 
14.0%

Cua, ghẹ . 
6.4%

T2/2024 Tôm
34.3%

Thủy sản 
khác

34.1%

Mực và bạch 
tuộc
9.7%

Cá hồi
12.9% Cua, ghẹ 

4.0%

T2/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2025 ở mức 10,9 USD/kg; giảm 1,2% so 
với tháng trước; và tăng 3,1%  so với cùng kỳ năm 2024.

Mực và Bạch tuộc

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2025 ở mức 10,6 USD/kg; tăng 5,4% so với
tháng trước; và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá hồi

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2025 ở mức 10,6 USD/kg; tăng 10,1% so 
với tháng trước; và tăng 10,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Tôm
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21,2%
Tổng kim ngạch xuất khẩu

thủy sản T2/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

THỦY SẢN

3.7%

3.7%

4.3%

4.3%

5.3%



THỦY SẢN

Lệnh cấm hải sản Nhật Bản của Trung Quốc có thể được nới lỏng

Trong cuộc gặp với các chính trị gia cấp cao Nhật Bản tại Tokyo hôm Chủ nhật
(23/3/2025), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết vấn đề hạn chế
nhập khẩu hải sản Nhật Bản của Bắc Kinh có thể có tiến triển trong thời gian tới.
Ông tiết lộ Trung Quốc sẽ sớm công bố kết quả phân tích mới nhất về nguồn
nước đã qua xử lý và pha loãng được xả thải từ nhà máy điện hạt nhân
Fukushima Daiichi. Đợt phân tích lần này được thực hiện dưới sự điều phối của
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo các nguồn tin, nếu kết quả phân tích không phát hiện vấn đề gì, Trung Quốc
sẽ thúc đẩy quá trình dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Tuy nhiên,
ông Vương không nêu rõ thời điểm nối lại nhập khẩu hay các chi tiết cụ thể.
Trung Quốc đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản kể
từ tháng 8/2023, khi Nhật bắt đầu xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt
nhân Fukushima ra biển.

Nguồn: NHK World Japan (T3/2025)

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Tăng 4,4% so với T1/2025 

Tăng 66,8% so với T2/2024

Cao hơn 71,7 nghìn USD so với bình quân
theo tháng năm 2024

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 đạt 33,3
triệu USD, đạt 16,4% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

3,1%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T2/2024

5,4%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T2/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Trung 
Quốc
42.3%

Hoa Kỳ
11.0%

ASEAN
8.6%

EU
7.5%

Hàn Quốc
7.1%

Nhật Bản
5.4%

Khác
18.0%

17,0
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2025



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Chuối
Kim ngạch: 3,6 triệu USD

Tăng 1,1% so với T1/2025

Tăng 150,3% so với T2/2024

Khoai lang

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Giảm 2,6% so với T1/2025

Tăng 27,4% so với T2/2024

Chuối

8.4%

Khoai 
lang
7.5%

Cà tím
4.7%

Xoài
4.2%

Khoai tây
1.0%

Khác
74.1%

T2/2024

Xoài

Kim ngạch: 1,4 triệu USD

Tăng 6,8% so với T1/2025

Tăng 99,7% so với T2/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chuối
20.9%

Khoai lang
9.5%

Cà tím
9.2%

Xoài
8.4%

Khoai tây
2.8%

Khác
49.2%

T2/2025

Cà tím

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Tăng 100,2% so với T1/2025

Tăng 95,6% so so với T2/2024



33,5%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T2/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2025

3.8%

4.6%

6.9%

8.7%

9.5%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Giảm 28,1% so với T1/2025 

Giảm 6,7% so với T2/2024

Thấp hơn 43,4 nghìn USD so với
bình quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 đạt
1,2 triệu USD, đạt 18,4% kim
ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Cục Hải quan

0,5%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T2/2024

0,3%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T2/2025
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Kim ngạch Tăng trưởng

Trung Quốc
38.4%

Hoa Kỳ
22.7%

ASEAN
14.9%

EU
3.3%

Hàn Quốc
2.4%

Nhật Bản
0.3%

Khác
18.0%

0,5
triệu USD

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Nhật Bản, T2/2025

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam NK từ thị trường Nhật Bản, T2/2025

Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, T2/2025

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN NK từ thị trường Nhật Bản, T2/2025

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Hơn 500 nghìn đồng một quả dâu tây Nhật Bản

Dâu tây Elly Amai, nhập khẩu từ Kyoto (Nhật Bản), trở thành mặt
hàng mới nhất có giá đắt đỏ tại chuỗi cửa hàng tạp hóa xa xỉ
Erewhon ở Los Angeles. Với mức giá hơn 500 nghìn đồng một quả,
đây là loại dâu tây chất lượng cao ở Nhật Bản, có giá cao nhất và
được ưa chuộng vì không có bất kỳ vị chua hoặc chát nào. Những
quả dâu tây hữu cơ này chỉ chiếm 0,002% sản lượng của Nhật Bản.
Mỗi quả mọng được trồng trong điều kiện đặc biệt để đạt được sự
cân xứng hoàn hảo, màu sắc rực rỡ và kích thước tiêu chuẩn.

Nguồn: Nhk.or.jp

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

67,9triệu USD

 Tăng 13,5% so với T1/2025 

 Tăng 144% so với T2/2024

 Cao hơn 33,5 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Giá trị xuất khẩu 2 tháng năm 2025 đạt

127,6 tr.USD, đạt 30,9% kim ngạch

2024.

KIM NGẠCH

11nghìn tấn

 Tăng 13,1% so với T1/2025 

 Tăng 56,8% so với T2/2024

 Cao hơn 3,2 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Khối lượng xuất khẩu 2 tháng năm 

2025 đạt 20,7 nghìn tấn, đạt 22,3% 

khối lượng năm 2024.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

6,1% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê, T2/2024

7,6% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê, T2/2025

CÀ PHÊ
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T2/2025 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

EU, 50.3%

ASEAN, 
10.8%

Hoa Kỳ, 7.6%

Nhật Bản, 
7.6%

Nga, 6.1%

Anh, 2.4%

Khác, 15.2%



Chưa rang chưa 
khử cafein

65%

Cà phê tan
24%

Đã rang 
chưa khử 

cafein
5% Khác

6%

T2/2025

Chưa rang chưa 

khử cafein

81%

Cà phê tan
17%

Khác
1%

T3/2025

Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2025 ở mức 12.352 USD/tấn, tăng 0,7% 

so với tháng trước, và tăng 53,2%  so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2025 ở mức 5.558 USD/tấn; tăng 4,3% so

với tháng trước, và tăng 63,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Cà phê tan Đã rang chưa
khử cafein

Chưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 55,1 Triệu USD

Tăng 35,4% so với T1/2025

Tăng 216% so với T2/2024

Kim ngạch: 11,2 Triệu USD

Giảm 18,7% so so với T1/2025

Tăng 72,7% so với T2/2024

Kim ngạch: 0,2 Triệu USD

Giảm 69,8% so với T1/2025

Tăng 26,9% so với T2/2024



69,2% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T2/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

CÀ PHÊ

5.7%

5.8%

13.3%

16.4%

28.0%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DNXK sang thị trường Nhật Bản, T2/2025



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

Tháng đầu năm 2025, nhập khẩu cà phê của Nhật Bản đạt 29,6 nghìn tấn, trị giá 179,3 triệu

USD, giảm 10,0% về lượng, nhưng tăng 51,8% về trị giá so với tháng 01/2024.

Tháng 1/2025, giá bình quân nhập khẩu cà phê vào Nhật Bản ở mức 6.065 USD/ tấn, tăng 4,5%

so với tháng 12/2024 tăng 68,6% so với tháng 01/2024. Trong đó, giá bình quân nhập khẩu cà

phê từ Việt Nam tăng mạnh nhất, tăng 106,2% so với tháng 01/2024, lên mức 5.771 USD/tấn

Nhật Bản nhập khẩu cà phê từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Nhật Bản

tăng lượng nhập khẩu từ Bra-xin, Ê-ti-ô-pi-a, Tan-za-ni-a và giảm nhập khẩu từ Việt Nam, Cô-

lôm-bi-a.

Tiêu thụ cà phê của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 0,47%/năm trong giai đoạn

năm 2025 - 2033 và ước tính đạt 5,66 tỷ USD vào năm 2033, từ mức 5,43 tỷ USD vào năm

2024. Nhu cầu về cà phê gia tăng cùng với sự phát triển của các quán cà phê đặc sản, người

Nhật Bản ngày càng ưa thích các sản phẩm cà phê cao cấp và tiện lợi.

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


3,95 triệu USD

 Giảm 33,2% so với T01/2025    

 Tăng 32,8% so với T02/2024

 Thấp hơn 9,86 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2025 đạt 9,86
triệu USD, đạt 16% kim ngạch năm 2024

KIM NGẠCH

599 tấn

 Giảm 25,4% so với T01/2025    

 Tăng 21,3% so với T02/2024

 Thấp hơn 241 tấn so với bình quân

theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2025 đạt 1,4
nghìn tấn, đạt 14% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

2,1% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T02/2024

1,58% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T02/2025

ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Nhật Bản
1.58%

ASEAN
2.2%

Trung Quốc
10.6%

Hoa Kỳ
19.4%

EU
20.4%

Khác
45.8%

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T02/2025



Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 3,06 triệu USD

Giảm 24% so với T01/2025   

Tăng 72% so với T02/2024

Điều rang
Kim ngạch: 0,89 triệu USD

Giảm 54% so với T01/2025   

Giảm 24% so với T02/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2025 ở mức 5.696 USD/tấn; giảm 18,2% 

so với tháng trước; và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2025 ở mức 8.924 USD/tấn; tăng 7,8% 

so với tháng trước; và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều rang

Hạt điều rang
40%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

60%

T02/2024

Hạt điều rang
23%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

77%

T02/2025
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ĐIỀU



52,2%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T02/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T02/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang         
thị trường Nhật Bản, T02/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T02/2025

53,4%
Tổng khối lượng

XK điều, 
T02/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T02/2025

7.7%

9.9%

10.3%

11.3%

13.0%

8.5%

9.0%

11.4%

12.1%

12.4%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Ngày 26/3/2025, công ty Nhật Bản MIRARTH Agri Tech Co., Ltd đã ký hợp đồng mua 400

tấn hạt điều với ba hợp tác xã tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia, trị giá khoảng 650.000 USD.
Đây là lần đầu tiên các hợp tác xã bán điều theo hợp đồng cố định với giá ổn định, lượng điều ký
kết chiếm khoảng 20% sản lượng dự kiến năm 2025.

Tại lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Campuchia đánh giá cao mô hình sản xuất theo hợp đồng vì
giúp giảm rủi ro biến động giá cho nông dân. Bộ khuyến khích các hợp tác xã tiếp tục ký hợp đồng
với doanh nghiệp trong vụ này và cả các vụ sau, đồng thời xem xét bảo quản một phần sản phẩm
để bán dưới dạng hạt điều khô.

ĐIỀU

Công ty Nhật Bản ký hợp đồng thu mua 400 tấn hạt điều từ các hợp tác xã nông nghiệp
của Campuchia

Nguồn: thmeythmey.com

Bộ Thương mại Campuchia khảo sát thị trường hạt điều tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác nhằm chuẩn bị cho Triển lãm Thế giới Osaka 2025, Bộ
Thương mại Campuchia đã tổ chức khảo sát thực tế tại trung tâm thương mại AEON Mall và hai
cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Tokyo, Nhật Bản, nhằm tìm hiểu xu hướng tiêu dùng và khả năng
tiếp cận thị trường đối với sản phẩm hạt điều Campuchia. Chuyến đi giúp định hướng chiến lược
mở rộng xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố chuỗi cung ứng và xây dựng thương
hiệu hạt điều đạt chuẩn quốc tế. Nhật Bản được xác định là thị trường chiến lược trong kế hoạch
tiếp cận các thị trường giá trị cao.

Nguồn: mtaseav-today.com

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Giá trị xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

3,36
triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Tăng 18,3% so với T1/2025

Tăng 37,7% so với T2/2024

Cao hơn 493,8 nghìn USD so với bình 

quân theo tháng năm 2024

◊ Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 đạt 6,19 triệu
USD, đạt 18,0% kim ngạch 2024

Tỷ trọng giá trị XK thịt và SP từ thịt của VN sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2025

Biến động tỷ trọng giá trị thịt & SP từ thịt của VN sang
thị trường Nhật Bản, T2/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

24,8%
Tổng kim ngạch XK 

T2/2024

18,8%
Tổng kim ngạch XK 

T2/2025
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Động vật sống 
khác
1%

Thịt chế biến (xúc 
xích, hun khói, 

muối, v.v.)
99%

T2/2024

Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
99%

Thịt khác
1%

T2/2025

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2025

0.51%

0.51%

1.55%

43.16%

53.81%

99,5%
Tổng kim ngạch XK 

T2/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thịt và SP từ thịt lớn
nhất sang thị trường Nhật Bản, T2/2025

Thịt chế biến (xúc xích, 
hun khói, muối,…)
Kim ngạch: 3,3 triệu USD

Tăng 20,8% so với T1/2025

Tăng 37,2% so với T2/2024



Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

1,66 triệu USD

 Tăng 39,2% so với T01/2025 

 Tăng 62,2% so với T02/2024

 Thấp hơn 0,14 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2025 đạt 2,8
triệu USD, đạt 13,2% kim ngạch năm 2024

737 tấn

 Tăng 45,7% so với T01/2025 

 Tăng 22,2% so với T02/2024

 Thấp hơn 156 tấn so với bình quân

theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2025 đạt 1,2 
nghìn tấn, đạt 11,6% khối lượng năm 2024

CAO SU

KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG

Biến động tỷ trọng giá trị cao su sang thị trường Nhật Bản, T02/2025 Tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T02/2025 

0,8%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T02/2024

0,7%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T02/2025

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T02/2025
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Trung Quốc
67.9%
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5.4% Ấn Độ

5.3%

EU
4.2%

Hàn Quốc
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49%

Cao su tự 
nhiên khác

26%

TSNR L
11%

RSS 3
6%

TSNR 20
5.2%

T02/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

TSNR L

Kim ngạch: 186 nghìn USD

Tăng 386% so với T01/2025

Tăng 120% so với T02/2024

CAO SU

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T02/2025
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Cao su tự nhiên khác

Kim ngạch: 2.101 nghìn USD

Tăng 560% so với T01/2025

Tăng 728% so với T02/2024

TSNR CV

Kim ngạch: 864 nghìn USD

Tăng 39% so với T01/2025

Tăng 49% so với T02/2024

Cơ cấu chủng loại cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2025 ở mức 2.175 USD/tấn; giảm 7,0% so 

với tháng trước; và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2025 ở mức 2.301 USD/tấn; giảm 2,1% so 

với tháng trước; và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2025 ở mức 2.174 USD/tấn; giảm 2,6% so 

với tháng trước; và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

TSNR L

TSNR CV
57%

Cao su tự 
nhiên khác

25%
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8%

RSS 3
3.63%

TSNR 20
6.4%

T02/2024



69%
Tổng kim ngạch

XK cao su, 
T02/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cao su
sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

CAO SU

8.2%

8.9%

10.6%

12.6%

28.8%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cao su
sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu cao su
sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

8.2%

8.2%

10.4%

13.2%

29.4%

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cao su
sang thị trường Nhật Bản, T02/2025

69,4%
Tổng khối lượng 

XK cao su, 
T02/2025



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU NHẬT BẢN

Nguồn: kampucheathmey.com

Tập đoàn Mitsui & Co. của Nhật Bản bày tỏ quan tâm đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp tại Campuchia, đặc biệt là cao su thiên nhiên.
Vào ngày 19/3/2025, đại diện của Mitsui đã có buổi làm việc với
Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC). Trong buổi gặp, phía
Campuchia đã giới thiệu về luật đầu tư, tiềm năng phát triển các
lĩnh vực kinh tế, đồng thời kêu gọi Mitsui mở rộng hoạt động đầu
tư tại đây.
Tập đoàn Mitsui nhận định Campuchia là một quốc gia đầy tiềm
năng trong khu vực Đông Nam Á, rất thích hợp cho các nhà đầu tư
Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài.

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547

	Default Section
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: TIN NỔI BẬT

	Gỗ và SP gỗ
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ  NHẬT BẢN

	Thủy sản
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN

	Rau quả
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

	Cà phê
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

	Hạt điều
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24: ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

	Thịt và SP từ Thịt (XK)
	Slide 25
	Slide 26

	Cao su
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30: ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU NHẬT BẢN
	Slide 31


